
	PHIẾU ÔN TẬP KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT – LỚP 1
Để chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối học năm học, dưới đây là một số phiếu ôn tập môn Tiếng Việt, giúp các con ôn tập lại những kiến thức đã học.



TIẾNG VIỆT – Đề số 1
Bài 1: Điền s hay x ?
	ngôi ….ao
lao ….ao
dòng ….uối
thợ ….ây
….ữa tươi
	quả ….ấu
….ấu hổ
….ấu xa
chim ….ẻ
….ẻ gỗ
	thổi ….áo
nhỏ ….íu
….ôi gấc
nước ….ôi
cửa ….ổ



Bài 2: Tìm 2 từ có chứa vần:
- uôi : ………………………………………………………………..……
- ươi : ………………………………………………………………..……
Bài 3: Hãy kể tên một số đồ dùng trong bếp của gia đình em?
………………………………………………………………………………
Bài 4: Chép lại một lần khổ thơ sau vào trong vở ô li:
(Con lưu ý viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ và cách lề vở 2 ô li)

Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp.



TIẾNG VIỆT – Đề số 2
Bài 1: Điền ch hay tr ?
	….ường học
….ăm chỉ
….ia quà
….ợ quê
cây ….e
	quả ….uối
vầng ….ăng
bánh ….ưng
lá ….anh
con ….ăn
	….ong chóng
….ong veo
chuồn ….uồn
cầu ….ượt
con ….uột



Bài 2: Tìm 2 từ có chứa vần:
- iêu : ………………………………………………………………..……
- yêu : ………………………………………………………………..……
Bài 3: Hãy kể tên một số đồ dùng trong phòng khách của gia đình em?
………………………………………………………………………………
Bài 4: Chép lại một lần khổ thơ sau vào trong vở ô li:
(Con lưu ý viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ và cách lề vở 2 ô li)

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.





TIẾNG VIỆT – Đề số 3 
Bài 1: Điền l hay n ?
	con ….ợn
….ấm rơm
con ….ươn
rau ….on
….on bia
	….ương rẫy
….ương thực
bay ….ượn
cốc ….ước
cái ….ược
	cái ….ồi
quả ….ựu
….ưỡi liềm
chả lá ….ốt
….au nhà



Bài 2: Tìm 2 từ có chứa vần:
- uông : ………………………………………………………………..……
- ương : ………………………………………………………………..……
Bài 3: Hãy kể tên một số đồ dùng học tập của em?
………………………………………………………………………………
Bài 4: Chép lại một lần khổ thơ sau vào trong vở ô li:
(Con lưu ý viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ và cách lề vở 3 ô li)

Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào.


TIẾNG VIỆT – Đề số 4
Bài 1: Điền c hay k ?
	con ….iến
con ….ông
….ành chanh
cái  ….èn
….iên nhẫn
	bát ….ơm
….ì nghỉ
….ính cận
….iểm tra
bánh ….ốm
	chim ….ánh ….ụt
gói ….ẹo
….ơn mưa
thanh ….iếm
que ….em



Bài 2: Tìm 2 từ có chứa vần:
- uôc : ………………………………………………………………..……
- ươc : ………………………………………………………………..……
Bài 3: Hãy kể tên một số bạn trong lớp em?
………………………………………………………………………………
Bài 4: Chép lại một lần khổ thơ sau vào trong vở ô li:
(Con lưu ý viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ và cách lề vở 3 ô li)
Ăn một bát cơm
Nhớ người cày ruộng
Ăn đĩa rau muống
Nhớ người đào ao
Ăn một quả đào
Nhớ người vun gốc.

